
STT Tên văn bản, hồ sơ, 

tài liệu 
Hình thức công 

khai 
Thời điểm 

công khai 
Thời hạn công 

khai 

1 Nghị quyết của HĐND 

tỉnh. 
Trên Trang thông 

tin điện tử HĐND 

tỉnh, đăng công báo 

tỉnh 

Chậm nhất 10 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

Đến khi nghị 

quyết hết hiệu lực 

thi hành 

2 Quy trình, thủ tục tiếp 

công dân, tiếp nhận, xử 

lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh của của 

công dân 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh; 

niêm yết tại trụ sở 

cơ quan 

Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

Đến khi có văn 

bản thay thế, bãi 

bỏ văn bản cũ 

  

  

3 

Thông báo kết quả các 

cuộc họp, hội nghị của 

Thường trực HĐND 

tỉnh; Báo cáo kết quả 

thẩm tra các dự thảo 

nghị quyết; báo cáo kết 

quả giám sát, khảo sát 

của Thường trực 

HĐND, các Ban 

HĐND tỉnh 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

4 Thông tin về các vị đại 

biểu HĐND tỉnh (bao 

gồm các thông tin về 

họ tên, chức vụ, số điện 

thoại, địa chỉ thư điện 

tử) 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

Đến khi hết 

nhiệm kỳ đại biểu 

HĐND tỉnh 

  

5 

Thông tin về nhiệm vụ, 

quyền hạn của HĐND, 

Thường trực HĐND, 

các Ban HĐND tỉnh; 

sơ đồ, cơ cấu tổ chức 

bộ máy, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn 

phòng HĐND tỉnh (địa 

chỉ, số điện thoại, fax, 

thư điện tử). 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

Khi có văn bản 

thay thế, bãi bỏ 

văn bản cũ 

6 Lịch làm việc của lãnh 

đạo Thường trực 

HĐND, các Ban 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

  



HĐND, Văn phòng 

HĐND tỉnh 
thông tin 

được tạo ra 

7 Văn bản tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn 

thực hiện pháp luật, 

chế độ, chính sách liên 

quan đến hoạt động 

HĐND 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

8 Báo cáo 6 tháng, báo 

cáo năm và chương 

trình, kế hoạch công 

tác hàng năm của 

HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban 

HĐND, Văn phòng 

HĐND tỉnh; báo cáo 

tình hình tài chính 

hàng năm của Văn 

phòng HĐND tỉnh 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

9 Dự thảo các nghị quyết 

của HĐND, quyết định 

của UBND tỉnh do Văn 

phòng HĐND tỉnh 

tham mưu trình để lấy 

ý kiến cơ quan, đơn vị, 

cá nhân; thời hạn tiếp 

nhận ý kiến góp ý; địa 

chỉ thư điện tử nhận 

góp ý kiến 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

10 Các văn bản trả lời, 

giải quyết ý kiến, kiến 

nghị cử tri; trả lời, giải 

quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công 

dân 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh; 

thông qua tiếp công 

dân, tiếp xúc cử tri 

Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

11 Thông tin về công tác 

tổ chức, cán bộ (tuyển 

dụng, quy hoạch, đào 

tạo, bổ nhiệm, chuyển 

ngạch, luân chuyển, 

điều động, khen 

thưởng, cho thôi việc, 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  



cho thôi giữ chức vụ, 

kỷ luật) 

  

  

12 

Thông tin về danh mục 

dự án, chương trình 

đầu tư công, mua sắm 

công và quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư công, 

tình hình và kết quả 

thực hiện kế hoạch, 

chương trình, dự án 

đầu tư công; thông tin 

về đấu thầu do Văn 

phòng HĐND tỉnh làm 

chủ đầu tư 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Theo quy 

định của Luật 

đầu tư công 

  

  

13 

Quy chế hoạt động của 

HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban 

HĐND; Nội quy, quy 

chế do Văn phòng 

HĐND tỉnh ban hành 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

  

  

14 

Danh mục thông tin 

phải được công khai 

theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 34 Luật 

Tiếp cận thông tin; 

Tên, địa chỉ, số điện 

thoại, số fax, địa chỉ 

thư điện tử của Văn 

phòng HĐND tỉnh 

hoặc người làm đầu 

mối cung cấp thông tin. 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh 
    

15 Thông tin về kế hoạch 

tiếp xúc cử tri trước và 

sau các kỳ họp HĐND 

tỉnh; nội dung, chương 

trình kỳ họp HĐND 

tỉnh; kết quả nội dung, 

chương trình kỳ họp 

HĐND tỉnh; Lịch tiếp 

công dân của đại biểu 

HĐND tỉnh 

Trên trang thông tin 

điện tử HĐND tỉnh; 

Báo Ninh Thuận, 

Đài PT-TH tỉnh 

Chậm nhất 05 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

thông tin 

được tạo ra 

  

 


